
 

 

Phụ lục 2 

(Ban hành kèm theo Thông tư số …./2017/TT-BYT ngày … tháng … năm 2017  
của Bộ Y tế) 

 
Các dạng bào chế, đóng gói được phép ghi rõ trong kế hoạch đấu thầu 

 

I. Dạng bào chế: 
 

1. Dạng viên 
- Viên đông khô dạng uống 

- Viên bao tan trong ruột 
- Viên hoàn giọt 

- Viên nang cứng dạng lidose 
- Viên giải phóng có kiểm soát (kéo dài, 
chậm, giải phóng hoạt chất biến đổi) 

- Viên phân tán/phân rã/tan nhanh 
- Viên đặt dưới lưỡi 

- Viên sủi 
2. Cốm 

- Cốm phóng thích kéo dài 
3. Thuốc tiêm, truyền 

- Thuốc tiêm pha sẵn trong bút/bơm 
tiêm 

- Thuốc tiêm liposome 
- Implant tiêm trong dịch kính 

- Thuốc tiêm dạng dịch treo 
- Thuốc tiêm dưới da (Cấy phóng thích 

chậm) 
- Thuốc bột đông khô pha tiêm 
- Thuốc tiêm giải phóng có kiểm soát 

(kéo dài, tác dụng chậm,..) 
 

4. Thuốc hít, xịt, khi dung 
- Thuốc hít định liều/phân liều (dung 

dịch, viên) 
5. Thuốc dùng ngoài 

- Keo bọt phun xịt trên da dạng nhũ dịch 
6. Hệ trị liệu qua da 
7. Thuốc đặt 

- Hệ phân phối thuốc đặt âm đạo 
- Hệ phóng thích thuốc qua dụng cụ đặt 

tử cung 
- Viên đạn 

- Viên nang đặt (âm đạo, hậu môn) 
- Viên nén đặt (âm đạo, hậu môn) 

8. Khác 
- Hệ trị liệu qua da 

- Dung dịch thẩm phân màng bụng 
- Hỗn dịch bơm nội khí quản 

- Que cấy dưới da 
- Thuốc uống dạng nhỏ giọt 

 

 

II. Quy cách đóng gói: 

1. Bút tiêm đóng sẵn thuốc 

 


